
STT SBD PHÒNG THI NGÀY SINH SỐ CMTND

1 0646 Phòng thi số 17 Phạm Thị Kiều Anh 7/3/1988 164342464

2 0647 Phòng thi số 17 Hà Thị Việt Anh 27/7/1987 151611799

3 0648 Phòng thi số 17 Hoàng Xuân Bách 31/10/1987 031398109

4 0649 Phòng thi số 17 Dương Văn Bình 1/4/1988 121766392

5 0650 Phòng thi số 17 Trịnh Thị Chúc 4/1/1988 173060101

6 0651 Phòng thi số 17 Nguyễn Thành Công 15/1/1988 162966372

7 0652 Phòng thi số 17 Trần Vũ Đức Cường 6/6/1988 183648516

8 0653 Phòng thi số 17 Bùi Thị Bích Diệp 4/11/1983 012277877

9 0654 Phòng thi số 17 Nguyễn Quốc Đông 20/6/1987 12453607

10 0655 Phòng thi số 17 Lê Thị Dung 4/11/1988 186407877

11 0656 Phòng thi số 17 Đỗ Thanh Dung 30/11/1987 164313359

12 0657 Phòng thi số 17 Phạm Minh Dương 18/2/1987 151628147

13 0658 Phòng thi số 17 Trần Thị Duyên 28/5/1987 168252220

14 0659 Phòng thi số 17 Trần Thị Thu Hà 17/12/1986 012469779

15 0660 Phòng thi số 17 Nguyễn Thu Hà 22/12/1976 011843444

16 0661 Phòng thi số 17 Nguyễn Thanh Hà 6/4/1987 012739313

17 0662 Phòng thi số 17 Nguyễn Thị Thanh Hà 22/1/1988 186581327

18 0663 Phòng thi số 17 Trần Thị Thúy Hằng 3/11/1988 183505981

19 0664 Phòng thi số 17 Nguyễn Bích Hạnh 6/11/1988 12539355

20 0665 Phòng thi số 17 Phạm Thị Hảo 21/7/1988 162963651
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21 0666 Phòng thi số 17 Phạm Thị Hậu 1/1/1988 31593732

22 0667 Phòng thi số 17 Phạm Thị Phương Hoa 1/1/1989 172647799

23 0668 Phòng thi số 17 Trần Thị Hòa 1/2/1988 145278745

24 0669 Phòng thi số 17 Nguyễn Thị Huệ 4/9/1987 142250127

25 0670 Phòng thi số 17 Trần Thị Diệu Hương 6/10/1988 31434451

26 0671 Phòng thi số 17 Phạm Thị Hường 18/8/1988 031442259

27 0672 Phòng thi số 17 Lê Thị Thanh Huyền 8/11/1988 031543744

28 0673 Phòng thi số 17 Phùng Thị Thanh Huyền 29/5/1988 164281866

29 0674 Phòng thi số 17 Vương Mỹ Liên 13/1/1986 183493584

30 0675 Phòng thi số 17 Nguyễn Thùy Liên 19/8/1988 173291909

31 0676 Phòng thi số 17 Trần Thị Bích Liên 31/1/1988 162918239

32 0677 Phòng thi số 17 Đỗ Thùy Linh 31/10/1983 143004239

33 0678 Phòng thi số 17 Giang Bùi Diệu Linh 9/9/1988 31435344

34 0679 Phòng thi số 17 Trần Thị Thanh Loan 15/12/1988 183562555

35 0680 Phòng thi số 17 Nguyễn Phương Mai 1/9/1988 112238529

36 0681 Phòng thi số 18 Trần Thị Quỳnh Nga 6/12/1984 186265449

37 0682 Phòng thi số 18 Đào Thị Phương Nga 27/11/1987 125200621

38 0683 Phòng thi số 18 Nguyễn Trang Ngân 5/12/1987 012446809

39 0684 Phòng thi số 18 Bùi Huyền Ngọc 6/9/1987 183600334

40 0685 Phòng thi số 18 Phan Thị Nhung 22/8/1988 186351431

41 0686 Phòng thi số 18 Cao Thị Tuyết Nhung 10/6/1988 135367110

42 0687 Phòng thi số 18 Phạm Hồng Nhung 23/10/1986 012945388

43 0688 Phòng thi số 18 Đỗ Hồng Nhung 26/4/1988 31432133

44 0689 Phòng thi số 18 Vũ Thị Nhung 25/12/1988 70812915
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45 0690 Phòng thi số 18 Trương Thị Nhung 5/4/1986 162701953

46 0691 Phòng thi số 18 Nguyễn Thị Ninh 8/11/1988 162961115

47 0692 Phòng thi số 18 Nguyễn Thị Kim Oanh 14/11/1987 142211770

48 0693 Phòng thi số 18 Hồ Thị Kim Oanh 29/1/1987 012758548

49 0694 Phòng thi số 18 Phạm Tuấn Phong 18/6/1985 168163811

50 0695 Phòng thi số 18 Hồ Thị Phương 15/1/1988 186723575

51 0696 Phòng thi số 18 Trần Thị Thanh Tâm 1/7/1988 183557253

52 0697 Phòng thi số 18 Phạm Minh Thắng 19/8/1986 162598149

53 0698 Phòng thi số 18 Lê Hoàng Thanh 13/8/1988 101016231

54 0699 Phòng thi số 18 Lê Thị Bích Thảo 5/11/1988 183669069

55 0700 Phòng thi số 18 Phạm Thị Thơ 15/8/1988 142316873

56 0701 Phòng thi số 18 Hoàng Thị Thu Thỏa 25/12/1988 142336057

57 0702 Phòng thi số 18 Phan Thị Thúy 20/11/1988 168258926

58 0703 Phòng thi số 18 Nguyễn Thu Trang 22/12/1988 186614597

59 0704 Phòng thi số 18 Nguyễn Thị Thùy Trang 30/12/1988 201567431

60 0705 Phòng thi số 18 Nguyễn Thu Thùy Trang 6/12/1988 168235071

61 0706 Phòng thi số 18 Đinh Thị Huyền Trang 12/4/1987 164291705

62 0707 Phòng thi số 18 Hồ Thị Mai Trang 4/2/1987 186430370

63 0708 Phòng thi số 18 Phạm Thị Thùy Trang 4/4/1985 12502758

64 0709 Phòng thi số 18 Đào Anh Tuấn 6/8/1987 012400888

65 0710 Phòng thi số 18 Phạm Thị Tuyết 13/1/1988 043.6820720

66 0711 Phòng thi số 18 Nguyễn Thanh Vân 17/11/1988 012661491

67 0712 Phòng thi số 18 Bùi Thị Hải Vân 4/11/1987 151677356

68 0713 Phòng thi số 18 Nguyễn Xuân Việt 3/5/1981 13154952
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69 0714 Phòng thi số 18 Nguyễn Thị Xuyến 6/10/1988 31595997

70 0715 Phòng thi số 18 Nguyễn Thị Yến 7/3/1986 172763537


